
TT Tổ chức Tên người đại diện Chức danh Địa chỉ Số điện thoại Fax E-Mail

A Công ty TNHH cao su Đăk Lăk Nguyễn Minh Chủ tịch Công ty Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 031212570 daklaoruco@daklaoruco.com 

1 Công đoàn Công ty
Phonethida 

Theppangna
Chủ tịch CĐ Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02099581100 thida558899@gmail.com

2 Phòng Kinh doanh XNK Võ Thị Thủy Trưởng phòng Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02091640447 kdxnk.dlrc@gmail.com

3 Phòng Quản lý chất lượng
Phonethida 

Theppangna
Chủ tịch CĐ Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02099581100 thida558899@gmail.com

4 Phòng HCNSPC Danh Thị Phương
NV HC truyền 

thông
Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02099602072 pns.daukhicto@gmail.com

5 Phòng Tài chính Kế toán Bùi Thị Thanh Trưởng phòng Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02098774274 tcktdaklaoruco@gmail.com

6 Phòng KSNB-BVSP-DV Chăn Xúc Xaynhasith Phó phòng Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02099879977 chanxuc@gmail.com

7 Phòng Kỹ thuật Sản xuất Công ty Phạm Văn Nam Trưởng phòng Bản Thaluong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02098202985 Haonam.special@gmail.com

8 Nông trường 1 Đinh Trọng Phúc Giám đốc Bản May - huyện Bachieng - tỉnh Champasak 02098877979 dinhtrongphuc79@gmail.com

9 Nông trường 2 Hoàng Đức tấn Giám đốc
Bản Vang Kha Nan - huyện Lao Ngam - tỉnh 

Salavan
02096846765 89hoangductan89@gmail.com

10 Nông trường 3 Nguyễn Văn Kha Giám đốc
Bản Nong Pak Het - huyện Pathumphone - tỉnh 

Champasak
02097939595 kinhkhavnl85@gmail.com

11 Nông trường 4 Đinh Văn Tiệp Giám đốc Bản Nongke - huyện Lao Ngam - tỉnh Salavan 02092749274 dinhtiep1012qt@gmail.com

12 Nhà máy chế biến cao su Bùi Văn Hải Trưởng phòng
Bản Nong Nam Khao - huyện Bachieng - tỉnh 

Champasak
02099236789 haidaklaoruco@gmail.com 

B Địa phương

CÔNG TY TNHH CAO SU ĐĂK LĂK

(DAKLAORUCO)

DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TY NĂM 2026
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TT Tổ chức Tên người đại diện Chức danh Địa chỉ Số điện thoại Fax E-Mail

I Đại diện cộng đồng Bản

* Tỉnh Champasak

1
Km 14 (Lom Sak Tay) - H. 

Bachieng
Phu Thon Xây Sá Vàng Trưởng bản Km 14 (Lom Sak Tay) - H. Bachieng

020 95630866

02091597601

2
Bản 11 (Nong Nam Khao) - H. 

Bachieng
Phết Sá Mỏn Trưởng bản Bản 11 (Nong Nam Khao) - H. Bachieng 020 99852716

3 Km 14 (Phon Xay) - H. Bachieng Bun Lưm Trưởng bản Km 14 (Phon Xay) - H. Bachieng 020 96006371

4
Km 9 (Bản May Sivilay) - H. 

Bachieng

Ông  Chăm Pa Môn Sy 

Đuông Sá Vàng
Trưởng bản Km 9 (Bản May Sivilay) - H. Bachieng  030 9608948

5
Km 17  (Na Sai Kham) - H. 

Pathumphone
Phò Thăn Trưởng bản Km 17  (Na Sai Kham) - H. Pathumphone 020 95968959

6
Bản Nam Xay Thung - H. 

Pathumphone

Ông Phay Von Bun 

Tha Xay Nhă Chắc
Trưởng bản Bản Nam Xay Thung - H. Pathumphone 0304634571

7 Bản 31 - H. Pathumphone Ông Ký Cọn Chăn Sý Trưởng bản Bản 31 - H. Pathumphone 02022261676

8
Bản Huoi Bang Lieng (Bản 26) - 

H. Pathumphone 
Ông Khăm Sa My Trưởng bản

Bản Huoi Bang Lieng (Bản 26) - H. 

Pathumphone 
02022273149

9
Bản Nam Phac (Bản 25) - H. 

Pathumphone
Ông Sý Su Phăn Trưởng bản Bản Nặm Phạc- Pathumphon- Champasak 0309742785

10
Bản 29 (Nong Pak Het) - H. 

Pathumphone
Ông Bun My Vông Thă ViTrưởng bản Bản 29 (Nong Pak Het) - H. Pathumphone 02095649281

11 Nam Xay Lum - H. Pathumphone Ông Số Vặt Phôm Mă ThệpTrưởng bản Nam Xay Lum - H. Pathumphone 02055273940

12 Bản 34 - H. Pathumphone
Ông Khăm Đeng Phăn 

Thă Vông 
Trưởng bản Bản 34 - H. Pathumphone 02099584132

13
Bản Chan- Muongkhoong

- Champasak
Ông Phợm Trưởng bản

Bản Chan- Muongkhoong

- Champasak
02099900230

14
Bản Cốc Pa Đẹc - Muongkhoong

- Champasak
Ông Liên Trưởng bản

Bản Cốc Pa Đẹc - Muongkhoong

- Champasak
02092393775

* Tỉnh Salavan

15 Bản Na Xe - H. Lao Ngam Ông Chiêm Trưởng bản Bản Na Xe - H. Lao Ngam 0304651021

16 Bản Na Om - H. Lao Ngam Ông Tà Trưởng bản Bản Na Om - H. Lao Ngam 0309543883

17 Bản Vang Kha Nan - H. Lao Ngam Ông Sống Trưởng bản Bản Vang Kha Nan - H. Lao Ngam 02095730634
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18 Bản Song Hong Noi - H. Lao Ngam Ông Lọt Trưởng bản Bản Song Hong Noi - H. Lao Ngam 0309590610

19
Bản Song Hong Nhay - H. Lao 

Ngam
Ông Tồn Trưởng bản Bản Song Hong Nhay - H. Lao Ngam 02094419958

20 Bản Ka Tuot - H. Lao Ngam Ông Sai Sa Mài Phó bản Kà Tuột -Lào Ngam - Salavan 02091820239

21 Bản Nong Ke - H. Lao Ngam Ba Chăn Tha Nóm Trưởng bản Bản Nong Ke - H. Lao Ngam 02094321946

22 Bản Nong Lau - H. Lao Ngam Ông Bang Trưởng bản Bản Nong Lau - H. Lao Ngam 0305589241

23 Bản Na Than - H. Lao Ngam Ông Khăm Phun Trưởng bản Bản Na Than - H. Lao Ngam 02098881653

24 Bản Dong Luong - H. Lao Ngam
Ông Tiêng Khăm 

KhămviLai
Trưởng bản Bản Dong Luong - H. Lao Ngam 0309952177

25 Bản Dong Tong - H. Lao Ngam Ông Chăn Tha Von Trưởng bản Bản Dong Tong - H. Lao Ngam 0304422711

26 Bản Nong Ta Cay - H. Lao Ngam
Ông Sai Khăm 

Keobunsy
Trưởng bản Bản Nong Ta Cay - H. Lao Ngam 0309917966

27 Bản Nhan - H. Lao Ngam Bun Phêng ÙnLaVông Trưởng bản Bản Nhan - H. Lao Ngam 0309312350

28 Bản Ta Beng - H. Lao Ngam Ông Nhan Trưởng bản Bản Ta Beng - H. Lao Ngam 0309106514

29 Bản Sa Vang - H. Lao Ngam Ông Én Trưởng bản Bản Sa Vang - H. Lao Ngam 02099681608

30 Bản Nong Don - H. Lao Ngam Ông Côm Ma Ly Trưởng bản Bản Nong Don - H. Lao Ngam 02095530506

C Nhà thầu

I Nhà thầu khai thác

1 Không có

II
Nhà thầu trồng rừng, chăm sóc 

rừng

1 Ông Bun Mi Ông Bun Mi Bên nhận việc
Bản Nong Pak Hẹt - Huyện Pathumphon-  Tỉnh 

ChamPasak
02095649281

2 Ông Lợt Ông Lợt Bên nhận việc
Bản Nong Nặm Khảo- Huyện Ba Chiêng - Tỉnh 

Champasak
20951720231

3 Sổm Phon Sĩ Lạ Sổm Phon Sĩ Lạ Bên nhận việc Huyện Lào Ngam - Tỉnh Salavan 020.5569.6565

III Nhà thầu vận chuyển

1
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI BMC SÀI GÒN
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Giám đốc

43/1B Đường 42, phường Hiệp Bình Chánh, 

TP. thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
0912 381 316 bmcsaigonport@gmail.com 

2
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

QUANG GIẢNG TRẦN QUANG GIẢNG 
Giám đốc

415 Phạm Văn Đồng, Phường Đăk BLa, Tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam
0987776479

mailto:bmcsaigonport@gmail.com
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IV Nhà thầu xây dựng

1 Lê Văn Yên Lê Văn Yên Đội trưởng Bản Tha Hin Nua, TP Pakse, tỉnh Champasak 02096968181

2 Nguyễn Hoàng Thanh Nguyễn Hoàng Thanh Chủ cơ sở Bản Khan Lai, huyện Bachieng, tỉnh Champasak 02098879676

D Các chủ rừng giáp ranh

1
Công ty TNHH MTV CPPT cao su 

Dầu Tiếng Việt Lào 
Nguyễn Thái Hòa Giám đốc

Bản Nong Nam Khao - huyện Bachieng - tỉnh 

Champasak
02097024999 dautienglao2022.xnk@gmail.com 

2
Công ty TNHH MTV Hữu Nghị 

206
Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc

Bản Kon Tum - huyện Pak Song - tỉnh 

Champasak
0905872555

3 Vườn quốc gia Dong Hua Sao
Nakhaledt 

Sombounkhanh

Trưởng ban quản 

lý VQG

Km 25 - Bản Nam Phac - huyện Pathumphone - 

tỉnh Champasak
02099353234

4
Công ty Lầu Văn Đick Ka Si Căm 

(Công ty cao su Thái Lan)
Ông A Lun Phơm Giám đốc

Km 9 (Bản May Sivilay) - huyện Bachieng - 

tỉnh Champasak
02099237734

… …

mailto:dautienglao2022.xnk@gmail.com


Bộ phận thực hiện

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC

Phòng HCNSPC



Bộ phận thực hiện

Nông trường 1

Nông trường 1

Nông trường 1

Nông trường 1

Nông trường 1

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 3

Nông trường 2

Nông trường 2

Nông trường 2



Bộ phận thực hiện

Nông trường 2

Nông trường 2

Nông trường 2

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Nông trường 4

Phòng TCKT

Phòng TCKT

Phòng KDXNK



Bộ phận thực hiện

Phòng TCKT

Nông trường 1 Giáp NT1

Nông trường 3 Giáp NT3

Phòng KSNB-

BVSP-DV
Giáp NT1,3

Nông trường 1 Giáp NT1


